PHỤ LỤC VII
MẪU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM MẪU MUỐI NHẬP KHẨU 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2011/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	Lô gô của Tổ chức kiểm định chất lượng
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỦA TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM

TÊN TIẾNG ANH

TÊN TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
TÊN TIẾNG ANH
	Địa chỉ: 

ĐT:  

Fax:


Số: ..…/2011/.... 
KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM MẪU MUỐI NHẬP KHẨU
1. Tên mẫu muối:                    Muối .....
2. Khách hàng:                        Công ty ....
3. Số lượng mẫu                      01 hộp
4. Ngày nhận mẫu                   ….../....../20......
5. Tình trạng mẫu                    Mẫu được dán niêm phong của Hải quan số: ............................ và có xác nhận của các bên tại Biên bản lấy mẫu số ....... ngày......../......./20......
	TT
	Tên chỉ tiêu
	Kết quả 
	Ghi chú

	I
	Loại muối (theo mã H.S)
	 
	 

	II
	Chỉ tiêu cảm quan:
	 
	 

	
	+  Màu sắc
	 
	 

	
	+  Mùi vị
	 
	 

	
	+  Dạng bên ngoài, cỡ hạt
	 
	 

	III
	Chỉ tiêu hóa lý 
	 
	 

	1
	Hàm lượng NaCl, tính theo % khối lượng chất khô
	 
	 

	2
	Hàm lượng chất không tan trong nước, tính theo % khối lượng chất khô
	 
	 

	3
	Hàm lượng ẩm tính theo % 
	 
	 

	4
	Hàm lượng các ion, tính theo % khối lượng chất khô:
	 
	 

	
	- Ca+2
	 
	 

	
	- Mg+2
	 
	 

	
	- SO4-2
	 
	 

	5
	Hàm lượng các ion, tính theo mg/kg các kim loại tương ứng: 
	 
	 

	
	- Thủy ngân (Hg)
	 
	 

	
	- Cadimi (Cd)
	 
	 

	
	- Arsen (As)
	 
	 

	
	- Chì (Pb)
	 
	 

	
	- Đồng (Cu)
	 
	 


Ghi chú: Kết quả này chỉ có giá trị cho mẫu nêu trên.
 
	Thử nghiệm viên
(ký, ghi rõ họ tên)
	Hà Nội, ngày       tháng     năm 20
Lãnh đạo Tổ chức thử nghiệm
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 
